Phụ lục VII

BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH KHỐI TỈNH NĂM 2019 (ĐỢT 1)

(Kèm theo Nghị quyết số 157/NQ-HĐND  ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh Đồng Nai)

	
	
	
	
	Đơn vị tính: Triệu đồng

	 
	 
	TÊN ĐƠN VỊ
	NỘI DUNG
	SỐ TIỀN

	TỔNG CỘNG 
	 
	 
	1.388.638 

	CHI ĐẦU TƯ 
	 
	 
	329.685 

	 
	 
	CHI XÂY DỰNG CƠ BẢN
	 
	329.685 

	 
	 
	 
	 
	Chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn kết dư 2018
	175.503 

	 
	 
	 
	 
	Chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn CCTL kết dư năm 2018
	128.656 

	 
	 
	 
	 
	Chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn xổ số kiến thiết kết dư năm 2018
	25.526 

	CHI THƯỜNG XUYÊN
	 
	 
	1.058.953 

	 
	SỰ NGHIỆP QUỐC PHÒNG
	 
	28.149 

	 
	 
	CHI QUỐC PHÒNG 
	 
	28.149 

	 
	 
	 
	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai
	 
	25.149 

	 
	 
	 
	 
	Hỗ trợ dịp tết Nguyên Đán Kỷ Hợi năm 2019 
	5.659 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí diễn tập phòng thủ năm 2019
	19.490 

	 
	 
	 
	Bộ Tư lệnh Quân khu 7
	 
	3.000 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí hỗ trợ mua sắm trang thiết bị cho các đơn vị trực thuộc
	3.000 

	 
	SỰ NGHIỆP AN NINH
	 
	73.616 

	 
	 
	CHI AN NINH 
	 
	73.616 

	 
	 
	 
	Công an tỉnh
	 
	73.616 

	 
	 
	 
	 
	Chi phí tư vấn thẩm định giá lập hồ sơ yêu cầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu dự toán mua sắm phục vụ dự án nhân hộ khẩu.
	56 

	 
	 
	 
	 
	Chi phí tư vấn triển khai gói thầu số 01 và gói thầu số 03
	102 

	 
	 
	 
	 
	Gói thầu số 01: Thiết bị cung cấp, lắp đặt hệ thống máy giám định phòng chống tội phạm.
	14.064 

	 
	 
	 
	 
	Gói thầu số 02: Thiết bị cung cấp, lắp đặt kính hiển vi soi nổi chụp ảnh.
	328 

	 
	 
	 
	 
	Gói thầu số 03: Thiết bị cung cấp, lắp đặt hệ thống camera chuyên dùng bí mật.
	1.734 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí bảo trì, thay thế thiết bị, nâng cấp hệ thống Dự án nhân hộ khẩu Công an các đơn vị, địa phương
	1.482 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí cải tạo nâng cấp hệ thống cấp, thoát nước hiện hữu tại trụ sở khối cơ quan Cảnh sát điều tra, An ninh điều tra, Thi hành án hình sự và Trại tạm giam Công an Đồng Nai
	3.810 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí cải tạo nâng cấp hệ thống điện tại trụ sở khối cơ quan Cảnh sát điều tra, An ninh điều tra, Thi hành án hình sự và Trại tạm giam Công an Đồng Nai
	9.886 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí cải tạo, sửa chữa hệ thống điện hạ thế đã xuống cấp thành ngầm và chuyển sang sử dụng đèn Led chiếu sáng tại các đơn vị: Trụ sở làm việc Công an tỉnh; Trụ sở làm việc khối cơ quan Cảnh sát điều tra, An ninh điều tra, Thi hành án hình sự, Trại tạm giam
	11.052 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí lắp đặt hệ thống camera kiểm soát an ninh bằng đường dây ngầm tại các nhà tạm giữ và Trại tạm giam thuộc Công an tỉnh
	16.091 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí nâng cấp phần mềm phục vụ Dự án nhân hộ khẩu
	784 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí thực hiện dự án ngầm hóa cấp thông tin liên lạc các tuyến đường
	1.073 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí trang cấp vật tư do biến động về dân số phục vụ Dự án nhân hộ khẩu
	268 

	 
	 
	 
	 
	Mua công cụ hỗ trợ phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh
	3.200 

	 
	 
	 
	 
	Hỗ trợ dịp tết Nguyên Đán Kỷ Hợi năm 2019 
	2.805 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí diễn tập phòng thủ 2019
	4.929 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí xây dựng khu ụ tàu, cầu cảng bảo quản ca nô
	1.952 

	 
	SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ 
	108.131 

	 
	 
	CHI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC
	 
	7.196 

	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
	 
	7.196 

	 
	 
	 
	 
	Sửa chữa một số hạng mục Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh TP. Biên Hòa
	7.196 

	 
	 
	CHI SỰ NGHIỆP ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ
	92.935 

	 
	 
	 
	Công an tỉnh
	 
	770 

	 
	 
	 
	 
	Bổ sung kinh phí mở lớp kiến thức quốc phòng - an ninh
	150 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí mở lớp huấn luyện Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã.
	620 

	 
	 
	 
	Sở Công Thương
	 
	15 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí hỗ trợ đào tạo 1 công chức
	15 

	 
	 
	 
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	 
	45 

	 
	 
	 
	 
	Hỗ trợ đào tạo theo QĐ 57/2010 (Hải, Anh, Vi)
	45 

	 
	 
	 
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
	 
	24.365 

	 
	 
	 
	 
	Chương trình phát triền nguồn nhân lực (Mục tiêu 1: Đào tạo lao động kỹ thuật có tay nghề cao theo chuẩn quốc gia, khu vực và quốc tế phục vụ các ngành kinh tế mũi nhọn, đáp ứng nhu cầu kinh tế  xã hội trên địa bàn tỉnh, từng bước nâng cao tay nghề cho đội ngũ lao động kỹ thuật đảm bảo xu thế hội nhập quốc tế )
	10.000 

	 
	 
	 
	 
	Đào tạo theo QĐ 57
	15 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí đào tạo trung cấp (tạm ứng không được chuyển nguồn)
	9.132 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí sửa chữa Trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật
	5.177 

	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp Tết (Trường TC KTKT ĐN)
	41 

	 
	 
	 
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	 
	20 

	 
	 
	 
	 
	Hỗ trợ đào tạo theo QĐ 57/2010
	20 

	 
	 
	 
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	 
	260 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí đào tạo theo QĐ 57
	50 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí trợ cấp Tết
	210 

	 
	 
	 
	Thanh tra tỉnh
	 
	60 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí đào tạo đối với cán bộ tự túc kinh phí học tập của ông Nguyễn Tư Hào, ông Nguyễn Trúc Lâm, ông Lê Quang Kiệm và ông Đỗ Thanh Hải.
	60 

	 
	 
	 
	Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai
	 
	24.511 

	 
	 
	 
	 
	+ Cải tạo, sửa chữa trạm biến áp; hệ thống: điện, chống sét và chiếu sáng.
	4.055 

	 
	 
	 
	 
	+ Hỗ trợ đào tạo theo QĐ 57/2010 (Hiệp, Em và Nga)
	45 

	 
	 
	 
	 
	+ Sửa chữa khối nhà số 5 (03 tầng)
	6.000 

	 
	 
	 
	 
	+ Trợ cấp Tết
	66 

	 
	 
	 
	 
	+ Cấp bù học phí cho học sinh học nghề theo NĐ 86/2015/NĐ-CP
	14.345 

	 
	 
	 
	Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao
	 
	3.586 

	 
	 
	 
	 
	+ Trợ cấp Tết
	62 

	 
	 
	 
	 
	+ Cấp bù học phí cho học sinh học nghề theo NĐ 86/2015/NĐ-CP
	3.524 

	 
	 
	 
	Trường Cao đẳng Y tế
	 
	93 

	 
	 
	 
	 
	+ Trợ cấp Tết
	93 

	 
	 
	 
	Trường Chính trị
	 
	32 

	 
	 
	 
	 
	+ Trợ cấp Tết
	32 

	 
	 
	 
	Trường Đại học Đồng Nai
	 
	39.013 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí mua sắm tài sản
	1.716 

	 
	 
	 
	 
	Bổ sung kinh phí để hoàn tạm ứng năm 2018 (KP cấp bù học phí cho ngành sư phạm năm 2018)
	14.352 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí cấp bù học phí năm 2019 
	11.349 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí đào tạo sinh viên Lào, Campuchia năm 2019 
	1.196 

	 
	 
	 
	 
	Sửa chữa khối lớp học A,B và khối hiệu bộ
	9.940 

	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp Tết
	460 

	 
	 
	 
	VP Ủy ban nhân dân tỉnh
	 
	15 

	 
	 
	 
	 
	Hỗ trợ đào tạo theo QĐ 57/2010 (Nguyên)
	15 

	 
	 
	 
	Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai 
	 
	45 

	 
	 
	 
	 
	Hỗ trợ kinh phí đào tạo sau đại học 
	45 

	 
	 
	 
	Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai
	 
	75 

	 
	 
	 
	 
	Hỗ trợ kinh phí đào tạo sau đại học 
	75 

	 
	 
	 
	Ngân hàng Nhà nước Đồng Nai
	 
	15 

	 
	 
	 
	 
	Hỗ trợ kinh phí đào tạo sau đại học 
	15 

	 
	 
	 
	Cục Hải quan Đồng Nai
	 
	15 

	 
	 
	 
	 
	Hỗ trợ kinh phí đào tạo sau đại học 
	15 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai
	 
	3.000 

	 
	 
	 
	 
	Tăng sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai
	3.000 

	 
	 
	 
	Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Đồng Nai
	 
	5.000 

	 
	 
	 
	 
	Tăng sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề của Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Đồng Nai
	5.000 

	 
	SỰ NGHIỆP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ
	48.319 

	 
	 
	CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
	38.294 

	 
	 
	 
	Ban Dân tộc
	 
	989 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XI tại tỉnh Đắc Nông năm 2019
	530 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí tập huấn kiến thức, kỹ năng tuyên truyền về biển, đảo trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2018 - 2020
	317 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí tổ chức đưa đại biểu là người có uy tín đồng bào Khmer tham dự tết Chol ChNam ThMây năm 2019 tại Cần Thơ 
	36 

	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp Tết
	106 

	 
	 
	 
	Ban Quản lý các Khu CN
	 
	516 

	 
	 
	 
	 
	+ Hỗ trợ khoán phương tiện công tác cho các thành viên tổ quản lý tài sản tại Công ty TNHH KL Texwell vina
	39 

	 
	 
	 
	 
	+ Hỗ trợ kinh phí cho Bưu điện tỉnh thực hiện thu hộ phí, lệ phí của các sở, ngành tại Trung tâm Hành chính công
	53 

	 
	 
	 
	 
	+ Kinh phí tổ chức Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài năm 2019
	348 

	 
	 
	 
	 
	+ Trang trí xe hoa diễu hành lễ Kỷ niệm Biên Hòa 320 năm
	5 

	 
	 
	 
	 
	+ Trợ cấp Tết
	71 

	 
	 
	 
	Ban Quản lý Khu CNC CNSH
	 
	16 

	 
	 
	 
	 
	+ Trợ cấp Tết
	16 

	 
	 
	 
	Sở Công Thương
	 
	2.567 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí chỉnh lý tài liệu tồn đọng từ năm 2015 trở về trước
	664 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo 389/ĐP và đoàn kiểm tra liên ngành 389/ĐP
	720 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí Hội nghị đánh giá, tình hình thực hiện nhiệm vụ 2019, triển khai nhiệm vụ 2020 ngành công thương
	57 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí Hội nghị triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019 ngành công thương
	11 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí mua bản tin thị trường về các mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh
	195 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí thực hiện chương trình Hưởng ứng tuần lễ thương hiệu quốc gia chào mừng ngày thương hiệu Việt Nam 20/4
	99 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ nhà nước về tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng
	168 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí tổ chức hội nghị sơ kết công tác phối hợp, trao đổi thông tin với Cục Hải quan, Cục Thống kê, tập trung bàn về tình hình xuất nhập khẩu
	16 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí xây dựng hệ thống thông tin khuyến mại
	584 

	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp Tết
	53 

	 
	 
	 
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	 
	2.729 

	 
	 
	 
	 
	+ Kinh phí bổ sung thực hiện nhiệm vụ năm 2019
	929 

	 
	 
	 
	 
	+ Kinh phí thực hiện đề án chỉnh lý tài liệu tồn đọng từ năm 2015 trở về trước
	1.740 

	 
	 
	 
	 
	+ Trợ cấp Tết
	60 

	 
	 
	 
	Sở Khoa học và Công nghệ
	 
	413 

	 
	 
	 
	 
	Bổ sung kinh phí chi con người (CCTCĐLCL)
	58 

	 
	 
	 
	 
	Thôi việc theo nguyện vọng ông Nguyễn Văn Lý theo NQ số 120/2018/NQ-HĐND
	119 

	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp Tết 2019 (38+9)
	47 

	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp thôi việc bà Đồng Thị Thu Thảo theo NĐ 46/2010/NĐ-CP ngày 24/4/2010
	48 

	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp thôi việc ông Nguyễn Lại Vũ Trương theo NĐ 46/2010/NĐ-CP ngày 24/4/2010
	8 

	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp thôi việc ông Nguyễn Văn Lý theo NĐ 46/2010/NĐ-CP ngày 24/4/2010
	133 

	 
	 
	 
	Sở LĐ-TB&XH
	 
	1.044 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí hoạt động (cấp thiếu biên chế)
	411 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí tập huấn kiểm soát TTHC
	17 

	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp Tết
	74 

	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp thôi việc
	542 

	 
	 
	 
	Sở Ngoại vụ
	 
	1.725 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí tham dự hội nghị hợp tác kinh tế giữa Hàn quốc và chính quyền các địa phương châu Á tại tỉnh Gyeongnam, Hàn Quốc
	600 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí tiếp đoàn lãnh đạo tỉnh Champasak, Lào sang thăm và làm việc tại tỉnh Đồng Nai
	350 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí tiếp Đoàn lãnh đạo tỉnh Kampong Thom, Campuchia sang thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai
	350 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí tổ chức Đoàn thanh thiếu niên tỉnh Đồng Nai đi giao lưu văn hóa tại tỉnh Gyeongnam, Hàn Quốc
	400 

	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp Tết
	25 

	 
	 
	 
	Sở Nội vụ
	 
	1.615 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí hỗ trợ Đoàn Phật giáo tham dự Đại lễ VeSak Liên Hợp quốc 2019 tại tỉnh Hà Nam
	75 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí họp mặt chức sắc, tu sĩ tiêu biểu của các tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nhân dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019
	229 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ
	27 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện quản lý văn bản, tài liệu điện tử đến các cơ quan, đơn vị và tổ chức tập huấn tại các huyện về văn bản điện tử
	32 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí triển khai phần mềm khảo sát tổ chức, nhân sự tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh
	70 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí tuyển dụng công chức không qua thi tuyển
	91 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí xây dựng trang thông tin điện tử phục vụ ngành công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo tỉnh Đồng Nai
	90 

	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp Tết
	87 

	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp thôi việc
	914 

	 
	 
	 
	Sở Nông nghiệp - PTNT
	 
	1.552 

	 
	 
	 
	 
	Chi con người
	260 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí thôi việc theo chế độ
	1.079 

	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp Tết
	213 

	 
	 
	 
	Sở Tài chính
	 
	1.760 

	 
	 
	 
	 
	+ Chênh lệch kinh phí chi hoạt động năm 2019 (do Chi cục Tài chính doanh nghiệp sáp nhập Sở Tài chính)
	92 

	 
	 
	 
	 
	+ Kinh phí thực hiện xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019
	1.500 

	 
	 
	 
	 
	+ Tăng lương theo ngạch, bậc năm 2018
	80 

	 
	 
	 
	 
	+ Trợ cấp Tết
	80 

	 
	 
	 
	 
	+ Trợ cấp thôi việc (Nga)
	8 

	 
	 
	 
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	 
	1.328 

	 
	 
	 
	 
	Hỗ trợ công tác thu phí, lệ phí
	840 

	 
	 
	 
	 
	Thuê trụ sở Chi cục Bảo vệ môi trường
	330 

	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp Tết
	97 

	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp thôi việc
	61 

	 
	 
	 
	Sở Thông tin và Truyền thông
	 
	35 

	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp Tết
	35 

	 
	 
	 
	Sở Tư pháp
	 
	1.172 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí In ấn tờ rơi tài liệu tuyên truyền về Luật An ninh mạng, pháp luật Việt Nam về tình hình Biển Đảo
	314 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí mua giấy tờ, sổ hộ tịch năm 2019 của các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa
	646 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí thực hiện rà soát, hệ thống hóa kỳ 05 năm 2014 - 2018
	53 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí tiếp và làm việc Đoàn giám sát của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội
	22 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí tổ chức hội nghị tập huấn cải cách hành chính trong lĩnh vực tư pháp
	25 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí tổ chức Hội nghị tập huấn pháp luật về Hội nhập kinh tế quốc tế và Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương cho đội ngũ luật sư
	40 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng pháp luật quốc tế và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế cho công chức, viên chức làm công tác pháp luật, pháp chế 
	37 

	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp Tết
	35 

	 
	 
	 
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
	 
	2.947 

	 
	 
	 
	 
	Phần mềm quản lý
	2.900 

	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp Tết
	47 

	 
	 
	 
	Sở Xây dựng
	 
	4.801 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí chỉnh lý tài liệu
	2.485 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí đánh giá kết quả thẩm tra công trình đập dâng nước mặt Suối Cả và hệ thống xử lý nước sạch công suất 2.000 m3/ngày đêm
	71 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí nâng cấp hạ tầng CNTT tại SXD
	1.884 

	 
	 
	 
	 
	Mua sắm trang thiết bị chuyên môn Chi cục Giám định xây dựng
	297 

	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp Tết
	64 


	 
	 
	 
	Sở Y tế
	 
	73 

	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp tết
	73 

	 
	 
	 
	Thanh tra tỉnh
	 
	1.676 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí giải quyết thôi việc của ông Y Kim Dư và Nguyễn Đình Khải (thôi việc theo nguyện vọng Nghị quyết 120)
	306 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí thực hiện thanh tra hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	187 

	 
	 
	 
	 
	Thuê phê duyệt quyết toán sữa chữa trụ sở làm việc
	90 

	 
	 
	 
	 
	Trích 30% bổ sung kinh phí hoạt động theo Thông tư liên tịch số 327/2016/TTLT-BTC-TTCP
	1.058 

	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp Tết
	35 

	 
	 
	 
	Văn phòng UBND tỉnh
	 
	10.656 

	 
	 
	 
	 
	+ Bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân
	162 

	 
	 
	 
	 
	+ Chi cấp bù lương và các khoản phụ cấp
	902 

	 
	 
	 
	 
	+ Kinh phí thăm và chúc Tết
	261 

	 
	 
	 
	 
	+ Kinh phí thuê nhân sự trực tiếp hướng dẫn, tiếp nhận trả kết quả các thủ tục hành chính
	96 

	 
	 
	 
	 
	+ Kinh phí tổ chức họp mặt truyền thống kháng chiến ngành binh vận.
	100 

	 
	 
	 
	 
	+ Kinh phí trang bị hệ thống kiểm soát an ninh
	3.800 

	 
	 
	 
	 
	+ Quà đi thăm chúc Tết
	141 


	 
	 
	 
	 
	+ Thay hệ thống thang máy (Kinh phí đã giao dự toán 2019: 2,7 tỷ đồng)
	4.300 

	 
	 
	 
	 
	+ Trợ cấp Tết
	130 

	 
	 
	 
	 
	Tăng sự nghiệp quản lý nhà nước của Văn phòng UBND tỉnh
	764 

	 
	 
	 
	VP Ban ATGT
	 
	27 

	 
	 
	 
	 
	Tăng và truy lãnh lương trước thời hạn năm 2019
	23 

	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp tết Nguyên đán 2019
	4 

	 
	 
	 
	VP HĐND
	 
	497 

	 
	 
	 
	 
	+ Kinh phí Báo Đại biểu nhân dân năm 2019 (tăng thêm)
	325 

	 
	 
	 
	 
	+ Trợ cấp Tết
	31 

	 
	 
	 
	 
	+ Trợ cấp thôi việc bà: Mai Thị Ngọc Hiền
	132 

	 
	 
	 
	 
	+ Trợ cấp thôi việc bà: Nông Thị Tuyết Anh
	9 

	 
	 
	 
	VP Sở GTVT
	 
	156 

	 
	 
	 
	 
	Bổ sung kinh phí cho con người VP Sở năm 2018
	85 

	 
	 
	 
	 
	Bổ sung kinh phí trợ cấp thôi việc cho bà Nguyễn Thị Mai Hương
	29 

	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp tết Nguyên đán 2019
	42 

	 
	 
	CHI ĐẢNG
	 
	 
	1.761 

	 
	 
	 
	Văn phòng Tỉnh ủy
	 
	1.761 

	 
	 
	 
	 
	Hỗ trợ dịp tết Nguyên Đán Kỷ Hợi năm 2019 
	1.761 

	 
	 
	CHI ĐOÀN THỂ
	 
	8.264 

	 
	 
	 
	Hội Chữ thập đỏ 
	 
	139 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí trợ cấp thôi việc cho ông Nguyễn Văn Xuân
	125 

	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp Tết 
	14 

	 
	 
	 
	Hội Cựu chiến binh
	 
	5 

	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp Tết 
	5 

	 
	 
	 
	Hội Cựu TNXP
	 
	2 

	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp Tết
	2 

	 
	 
	 
	Hội Dacam/Dioxin
	 
	4 

	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp Tết 
	4 

	 
	 
	 
	Hội Khuyến học
	 
	74 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí khen thưởng của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng bằng khen cho Hội Khuyến học tỉnh
	71 

	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp Tết 
	3 

	 
	 
	 
	Hội LH Phụ nữ
	 
	19 

	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp Tết 
	19 

	 
	 
	 
	Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị
	 
	7 

	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp Tết 
	7 

	 
	 
	 
	Hội Liên lạc chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày 
	 
	340 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí đi Phú Quốc kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ 27/7
	161 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí tổ chức họp mặt cựu tù lần thứ II nhân kỷ niệm 30 năm ngày thành lập tổ chức Ban Liên lạc tù chính trị Đồng Nai (01/9/1989 - 01/9/2019)
	103 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí tổ chức lễ Tưởng niệm 45 năm ngày thảm sát tại nhà lao Tân Hiệp
	72 

	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp Tết 
	4 

	 
	 
	 
	Hội Luật gia
	 
	319 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí tổ chức Đại hội nhiệm kỳ VIII (2019 - 2024) và Đoàn đại biểu đi dự đại hội nhiệm kỳ III Liên đoàn Luật sư Việt Nam
	315 

	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp Tết 
	4 

	 
	 
	 
	Hội Người cao tuổi
	 
	2 

	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp Tết 
	2 

	 
	 
	 
	Hội Người mù
	 
	6 

	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp Tết 
	6 

	 
	 
	 
	Hội Nhà báo
	 
	4 

	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp Tết 
	4 

	 
	 
	 
	Hội Nông dân
	 
	4.928 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí chi lương do tăng 01 biên chế và tăng lương định kỳ
	121 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện QĐ số 217-QĐ/TW, QĐ số 218-QĐ/TW
	78 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí trang bị tài sản
	4.713 

	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp Tết 
	16 

	 
	 
	 
	Hội Sinh viên
	 
	195 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí tổ chức học kỳ doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai năm 2019
	192 

	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp Tết 
	3 

	 
	 
	 
	Hội Văn học nghệ thuật
	 
	9 

	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp Tết 
	9 

	 
	 
	 
	Liên hiệp các Hội KHKT
	 
	420 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí mua sắm cho gói thầu mua sắm trang thiết bị nâng cấp hệ thống hạ tầng CNTT
	411 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí thẩm tra phê duyệt quyết toán
	3 

	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp Tết
	6 

	 
	 
	 
	Liên minh Hợp tác xã
	 
	18 

	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp Tết 
	18 

	 
	 
	 
	Tỉnh đoàn
	 
	1.753 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí chi trả lương và các khoản chi khác sau khi giải thể Trường Trung cấp nghề 26/3
	113 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí đăng cai tổ chức hội nghị tổng kết phong trào kế hoạch nhỏ giai đoạn 2013 - 2018
	52 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí hỗ trợ thôi việc cho cán bộ, viên chức Trường TC ngề 26/3
	166 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí lực lượng tình nguyện viên tham gia hỗ trợ tại Trung tâm Hành chính công
	50 

	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp Tết 
	72 

	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp thôi việc theo Nghị quyết 120
	1.300 

	 
	 
	 
	UB MTTQ tỉnh
	 
	20 

	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp Tết 
	20 

	 
	SỰ NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
	15 

	 
	 
	CHI SỰ NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
	15 

	 
	 
	 
	Ban Quản lý Khu công nghệ cao công nghệ sinh học
	 
	15 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí trợ cấp Tết
	15 

	 
	SỰ NGHIỆP Y TẾ
	 
	 
	279.623 

	 
	 
	CHI SỰ NGHIỆP Y TẾ
	 
	279.623 

	 
	 
	 
	Bảo hiểm xã hội
	 
	4.097 

	 
	 
	 
	 
	Hỗ trợ đóng BHYT cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo, người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều không thiếu hụt về BHYT
	3.387 

	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp tuất hàng tháng (trên 80 tuổi)
	710 

	 
	 
	 
	Sở Y tế
	 
	273.826 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí chi con người (đầu năm giao thiếu)
	4.022 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí chính sách thu hút, trợ cấp, hỗ trợ nhân viên ngành y tế
	15.000 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí Chương trình mục tiêu y tế - dân số giai đoạn 2016 - 2020
	15.197 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí đóng phí trước bạ, đăng kiểm xe chuyên dụng xét nghiệm của Chi cục ATVSTP
	109 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí dự án nâng cấp và cải tạo công trình cấp nước trạm y tế (bị hủy chuyển nguồn)
	6.915 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí hợp phần biến đổi khí hậu Chương trình mục tiêu ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh năm 2019
	494 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí lập hồ sơ khám, quản lý sức khỏe người dân
	7.886 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí sửa chữa BV ĐKKV Long Thành
	8.634 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí sửa chữa Trung tâm Kiểm nghiệm
	4.485 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí tinh giản biên chế
	206 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí trợ cấp Tết
	8.955 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí vốn đối ứng dự án Quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS
	131 

	 
	 
	 
	 
	Tăng sự nghiệp y tế của Sở Y tế
	21.792 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí mua sắm đầu tư trang thiết bị cho ngành y tế trên địa bàn tỉnh
	180.000 

	 
	 
	 
	Văn phòng Tỉnh ủy
	 
	1.700 

	 
	 
	 
	 
	Tăng sự nghiệp y tế của Văn phòng Tỉnh ủy
	1.700 

	 
	SỰ NGHIỆP VĂN HÓA
	 
	 
	25.418 

	 
	 
	CHI SỰ NGHIỆP VĂN HÓA
	 
	25.418 

	 
	 
	 
	Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa ĐN
	 
	1.388 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí chuẩn bị đầu tư Khu ủy Miền Đông
	850 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí trợ cấp Tết
	38 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí thực hiện bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa
	500 

	 
	 
	 
	Nhà xuất bản
	 
	1.710 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí hoàn trả tạm ứng 
	1.710 

	 
	 
	 
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	 
	9.942 

	 
	 
	 
	 
	Tăng sự nghiệp y tế của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo MLNS 2018
	1.984 

	 
	 
	 
	 
	Tăng sự nghiệp kinh tế của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo MLNS 2018
	7.958 

	 
	 
	 
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	 
	12.355 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí cải tạo sửa chữa tầng trệt rạp Đồng Nai (rạp Khánh Hưng cũ) thành sân khấu múa rối nước
	5.600 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí cải tạo, sửa chữa một phần khối nhà 03 tầng hiện hữu thành nhà tập luyện của Đoàn Ca múa
	4.104 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí chiếu phim lưu động
	1.630 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí trợ cấp Tết
	155 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí trợ cấp thôi việc 
	866 

	 
	 
	 
	Nhà Thiếu nhi
	 
	23 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí trợ cấp Tết
	23 

	 
	SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG
	 
	50.287 

	 
	 
	CHI SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG
	 
	50.287 

	 
	 
	 
	Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai
	 
	1.327 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí điều tra thành phần giống loài hiện hữu tại Khu Bảo tồn vùng đất ngập nước nội địa hồ Trị An
	150 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí lập hồ sơ đăng ký vùng đất ngập nước nội địa hồ Trị An, sông Đồng Nai thành khu Ramsar
	653 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí trợ cấp Tết
	66 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí văn bản sắp xếp vùng nuôi cá bè trên hồ Trị An
	458 

	 
	 
	 
	Sở Công Thương
	 
	1.320 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí đề án hỗ trợ phát triển công nghệ xử lý chất màu hữu cơ trong nước thải bằng kỹ thuật plasma nguội với xúc tác oxi hóa
	1.320 

	 
	 
	 
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	 
	47.640 

	 
	 
	 
	 
	Các dự án bảo vệ môi trường
	31.400 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí trích phí bảo vệ môi trường năm 2018
	16.240 

	 
	SỰ NGHIỆP THỂ DỤC THỂ THAO
	 
	13.666 

	 
	 
	CHI SỰ NGHIỆP THỂ DỤC THỂ THAO
	13.666 

	 
	 
	 
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	 
	13.666 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí chi chế độ dinh dưỡng đặc thù của Huấn luyện viên, Vận động viên
	2.894 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí chi chế độ tiền công tập luyện của vận động viên
	1.253 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí chi hỗ trợ vận động viên được phong đẳng cấp quốc gia, quốc tế
	5.274 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí công trình nâng cấp làm mới đường bê tông sân vận động (hạng mục bê tông đã hoàn thành còn chưa thanh toán)
	187 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí thực hiện công trình sửa chữa cải tạo nhà làm việc hành chính Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao Đồng Nai
	723 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí thuê chuyên gia huấn luyện vận động viên (23 chuyên gia) 
	3.000 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí trợ cấp Tết
	335 

	 
	SỰ NGHIỆP ĐẢM BẢO XÃ HỘI
	 
	96.134 

	 
	 
	Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội
	 
	96.134 

	 
	 
	 
	Ngân hàng chính sách xã hội
	 
	30.000 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí hỗ trợ hộ nghèo vay vốn
	20.000 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí hỗ trợ cho vay để thuê mua nhà ở xã hội
	10.000 

	 
	 
	 
	Sở Lao động - TB&XH
	 
	66.134 

	 
	 
	 
	 
	Chi hoạt động (cấp thiếu đầu năm)
	224 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí bồi dưỡng chuyên môn về cai nghiện ma túy
	634 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí CTMT hệ thống trợ giúp xã hội
	20.254 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí hoạt động và xây dựng điểm tư vấn, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng
	5.740 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí làm bảng tên (Trung tâm Công tác xã hội)
	41 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí sửa chữa, mua sắm trang thiết bị thành lập cơ sở điều trị cai nghiện ma túy tại cộng đồng
	5.000 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí xây dựng hàng rào nghĩa trang
	675 

	 
	 
	 
	 
	Quà Lễ, Tết người có công
	25.000 

	 
	 
	 
	 
	Trang bị tài sản (Quỹ bảo vệ trẻ em)
	28 

	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp Tết
	305 

	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp thôi việc
	657 

	 
	 
	 
	 
	Trồng cây nghĩa trang
	1.400 

	 
	 
	 
	 
	Xây dựng dữ liệu an sinh xã hội
	3.400 

	 
	 
	 
	 
	Xây dựng hồ sơ số hóa người có công
	2.776 

	 
	SỰ NGHIỆP KINH TẾ
	 
	326.355 

	 
	 
	Chi sự nghiệp nông nghiệp
	 
	3.582 

	 
	 
	 
	Sở NN-PTNT
	 
	3.582 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí thôi việc 
	967 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí thực hiện  hỗ trợ  trong việc áp dụng quy trình sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP)
	2.514 

	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp Tết
	101 

	 
	 
	Chi sự nghiệp lâm nghiệp
	 
	9.368 

	 
	 
	 
	Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai
	 
	3.394 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí lập dự án quy hoạch vườn thực vật tại Khu Bảo tồn
	280 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí Phòng chống cháy rừng mùa khô 2018 - 2019
	2.000 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí tinh giản biên chế 06 tháng đầu năm 2019
	925 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí trợ cấp Tết
	189 

	 
	 
	 
	Sở NN-PTNT
	 
	5.974 

	 
	 
	 
	 
	Khoán bảo vệ rừng
	40 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí đề cương kỹ thuật và dự toán điều tra lập dự án phục hồi diện tích rừng bị ô nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn tỉnh
	165 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí Phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô 2018 - 2019
	27 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí thôi việc
	923 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí thực hiện Đề án sản xuất, chế biến lâm sản bền vững đến năm 2025, định hướng đến  năm 2030
	3.751 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí thực hiện Kế hoạch quản lý, bảo vệ, vận hành hàng rào điện, chòi giám sát voi, tuyến đường cặp theo hàng rào điện năm 2019
	695 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí thực hiện phương án khoán theo Nghị định 168/2016/NĐ-CP
	207 

	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp Tết
	166 

	 
	 
	Chi sự nghiệp thủy lợi
	 
	15.040 

	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
	 
	8.300 

	 
	 
	 
	 
	Nạo vét khơi thông dòng chảy tạm thời trong phạm vi lòng suối cũ từ đập Bến Xúc đến cầu Rạch Đông
	8.300 

	 
	 
	 
	Sở NN-PTNT
	 
	40 

	 
	 
	 
	 
	Lập thiết kế mẫu, thiết kế điển hình công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng, tưới nước tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh
	40 

	 
	 
	 
	Công ty TNHH 1 thành viên Khai thác công trình thủy lợi
	 
	6.700 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí cấp bù thủy lợi phí
	6.500 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí phòng chống lụt bão năm 2019
	200 

	 
	 
	Chi sự nghiệp công thương
	 
	28 

	 
	 
	 
	Sở Công Thương
	 
	28 

	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp Tết cho Trung tâm Xúc tiến thương mại & Trung tâm Khuyến Công
	28 

	 
	 
	Chi sự nghiệp giao thông
	 
	265.253 

	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
	 
	634 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí tiếp tục các dự án đã triển khai năm 2018
	634 

	 
	 
	 
	Cảng vụ
	 
	17 

	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp tết Nguyên đán 2019
	17 

	 
	 
	 
	Công an tỉnh
	 
	64.145 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí an toàn giao thông 2019
	62.700 

	 
	 
	 
	 
	Mua sắm 02 máy cano 100 HP phục vụ công tác tuần tra kiểm soát giao thông
	862 

	 
	 
	 
	 
	Sửa chữa phương tiện thủy chuyên dùng phục vụ công tác tuần tra kiểm soát giao thông
	583 

	 
	 
	 
	Khu QLĐB
	 
	34.908 

	 
	 
	 
	 
	Duy tu bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường tỉnh và đường thủy nội địa năm 2019
	34.596 

	 
	 
	 
	 
	Thuê văn phòng làm việc cho Khu QLĐB
	300 

	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp tết Nguyên đán 2019
	12 

	 
	 
	 
	Trung tâm QLĐH VTHKCC
	 
	42 

	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp tết Nguyên đán 2019
	42 

	 
	 
	 
	TT Đăng Kiểm
	 
	63 

	 
	 
	 
	 
	Cấp bổ sung kinh phí cho công tác thu lệ phí giấy chứng nhận
	63 

	 
	 
	 
	VP Ban ATGT
	 
	150.355 

	 
	 
	 
	 
	Các công trình khắc phục điểm đen năm 2018
	55.773 

	 
	 
	 
	 
	Các công trình khắc phục điểm đen năm 2019
	94.582 

	 
	 
	 
	VP Sở GTVT
	 
	15.089 

	 
	 
	 
	 
	Cắm mốc ranh quy hoạch các tuyến đường kết nối Sân bay quốc tế Long Thành
	600 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí xác định hệ số tơi xốp bình quân của đất đắp nền đường để áp dụng trong quá trình lập, thẩm tra dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	350 

	 
	 
	 
	 
	Mua sắm hệ thống thông tin, quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng
	13.437 

	 
	 
	 
	 
	Quy hoạch giao thông vận tải đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2025 - 2035
	702 

	 
	 
	Chi sự nghiệp quản lý đất đai
	 
	22.175 

	 
	 
	 
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	 
	22.175 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí đo đạc của dự án Sân bay Long Thành
	9.500 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí thực hiện các dự án của sự nghiệp đất đai - tài nguyên nước và tài nguyên khoáng sản
	12.675 

	 
	 
	Chi sự nghiệp quy hoạch
	 
	900 

	 
	 
	 
	Khu Bảo tồn Thiên nhiên DT Vĩnh Cửu
	 
	900 

	 
	 
	 
	 
	Quy hoạch phát triển du lịch Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030
	900 

	 
	 
	Chi sự nghiệp kinh tế khác
	 
	10.009 

	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
	 
	7.200 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí sửa chữa trụ sở tạm thời 
	7.200 

	 
	 
	 
	Sở Thông tin và Truyền thông
	 
	2.623 

	 
	 
	 
	 
	Đề án số hóa hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp
	1.148 

	 
	 
	 
	 
	Đề cương và dự toán chi tiết "Triển khai mở rộng các phân hệ ứng dụng theo mô hình eGov phục vụ xây dựng chính quyền điện tử cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh ĐN
	368 

	 
	 
	 
	 
	Kế hoạch tích hợp Hội nghị trực tuyến từ tỉnh đến huyện, xã
	500 

	 
	 
	 
	 
	Nâng cấp Khung kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Đồng Nai lên phiên bản 2.0
	590 

	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp Tết
	17 

	 
	 
	 
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	 
	11 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí trợ cấp Tết
	11 

	 
	 
	 
	Cục Thuế tỉnh
	 
	175 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí hoàn trả in biên lai thu quỹ bảo trì đường bộ
	175 

	 
	CHI KHÁC 
	 
	 
	9.240 

	 
	 
	CHI KHÁC NGÂN SÁCH
	 
	9.240 

	 
	 
	 
	Tỉnh đoàn (TT sinh hoạt VHTT-TTN)
	 
	300 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí hoạt động năm 2019
	300 

	 
	 
	 
	Trung tâm Đấu giá tài sản
	 
	8 

	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp Tết 
	8 

	 
	 
	 
	Trung tâm Trợ giúp pháp lý NN
	 
	27 

	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp Tết 
	27 

	 
	 
	 
	Văn phòng UBND tỉnh
	 
	82 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí in công báo
	82 

	 
	 
	 
	Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai
	 
	8.823 

	 
	 
	 
	 
	Kinh phí xây dựng sửa chữa trụ sở
	8.823 


